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9CQ01 Lê Đức Hoàng 22/10/1993 Đồng Nai x x x x x x x 7

9CQ02 Phạm Minh Quân 08/7/1990 Đồng Nai x x x x x x x 7

9CQ03 Ngô Tuấn Anh 05/4/1985 Quảng Bình x x x x x x x 7

9CQ04 Trần Quang Trung 18/12/1979 Đồng Nai x x x x x x x 7

9CQ05 Trần Huỳnh Đại Điền 16/12/1992 Đồng Nai x x x x x x x 7

9CQ06 Nguyễn Ngọc Hiếu 24/12/1994 Đồng Nai x x x x x x x 7

9CQ07 Chu Minh Khang 02/4/1990 Đồng Nai x x x x x x x 7

9CQ08 Huỳnh Minh Nhẫn 08/9/1983 Vũng Tàu x x x x x x 8 6

9CQ09 Phạm Thị Bảo Anh 11/9/1994 Đồng Nai 7 6.1 5.3 9 x 8.4 9.6 1

9CQ10 Trần Thụy Hoàng 26/01/1985 Đồng Nai x 7 x 5 5 x x 4

9CQ11 Trương Thị Nguyệt Huế 19/3/1988 Vũng Tàu 7 7 7.5 7 7 x x 2

9CQ12 Trầm Ngọc Trâm 07/3/1991 Đồng Nai 5 5 6 7 7 5 0

9CQ13 Quách Kim Phụng 26/12/1993 Đồng Nai 6 7 7 5 6 5 0
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